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Mật Tạng Bộ 2_ No.972 (Tr.364_ Tr.368) 
  

PHẬT ĐỈNH TÔN THẮNG ĐÀ LA NI  
NIỆM TỤNG NGHI QUỸ PHÁP 

_MỘT QUYỂN_ 
  

Hán dịch: Khai Phủ Nghi Đồng Tam Ty_Đặc Tiến Thí Hồng Lô Khanh_ Túc 
Quốc Công, thực ấp gồm ba ngàn hộ_ Ban áo tía tặng Tư Không, tên thụy là Đại Giám, 
tên hiệu chính là Đại Quảng Trí_Chùa Đại Hưng Thiện_Tam Tạng Sa Môn BẤT 
KHÔNG phụng chiếu dịch 

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH 
  

Phàm Pháp Niệm Tụng Đà La Ni. Trước tiên ở Tam Muội Gia Mạn Đà La 
(Samaya-maṇḍala) nhìn thấy Thánh Chúng, ñược Quán Đỉnh, biết Bản Tôn. Theo 
Thầy nhận ñược Tam Muội Gia (Samaya: Bản thệ). Liền ở khoảng giữa núi, nơi nhàn 
nhã, hoặc ở tịnh thất, vẽ tượng Bản Tôn Tôn Thắng Đà La Ni, an ở vách tường phía 
Đông, còn người trì tụng ở phía ñối diện 

Ở chỗ Niệm Tụng ấy, ñào sâu xuống ñất một khuỷu tay rưỡi. Trong ñất, nếu có 
gạch ngói, xương, tro, lông, tóc với các vật dơ uế…ñều nên trừ bỏ ñi. Nếu không có, 
thì quay lại lấy ñất cũ (bản thổ) lấp lại cho ñầy khiến cho bằng phẳng. Nếu ñất có dư 
thì là ñất cát tường. Dùng Cồ Ma Di (Gomayī: phân bò) hòa với ñất tốt, làm bùn xoa 
tô mặt ñất khiến cho bằng phẳng. Lại lấy Cồ Ma Di (phân bò) hòa với nước, tụng Vô 
Năng Thắng Đà La Ni 21 biến gia trì vào Cồ Ma Di (phân bò) 

Vô Năng Thắng Chân Ngôn ấy là:  
« Nẵng mạc tam mạn ña một ñà nam (1) Án (2) hổ lỗ, hổ lỗ (3) chiến noa lý (4) 

ma ñặng   nghĩ (5) sa-phộc hạ » 
巧休 屹亙琲 后盍觡袎湡 鄋吉  鄋吉 弋汔印  亙凹扐  送扣 

Nama� samanta-buddhānā# _ O#  hulu  hulu  ca()ali  mata*gi  svāhā  
Gia trì xong. Sau ñó từ góc Đông Bắc, bắt ñầu xoay vòng theo bên phải. Tiếp 

lấy lá Thục Quỳ hoặc lá Liên Tử, lau chùi khiến cho sáng sạch. Ở bên trên lấy phấn 
trắng hòa với nước, dùng dây chia ra chín vị trí. Mài Bạch Đàn Hương trên ñá, dùng 
xoa bôi chín vị trí. 

Chín vị trí ấy là: 
_Chính giữa an vị trí của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na (Vairocana) [Chủng Tử là 

Aḥ (嫙)] 
_Bên phải an vị trí của Bồ Tát Quán Tự Tại (Avalokiteśvara) [Chủng Tử là Sa 

(屹)] 
_Phía sau Quán Tự Tại, an vị trí của Bồ Tát Từ Thị (Maitreya) [Chủng Tử là 

Yu (仰)] 
_Phía sau vị trí của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, an vị trí của Bồ Tát Hư Không 

Tạng (Ākāśa-garbha) [Chủng Tử là A (唒)] 
_Bên trái của vị Bồ Tát này, an vị trí của Bồ Tát Phổ Hiền (Samanta-bhadra) 

[Chủng Tử là Aṃ (珃)] 
_Bên trái vị trí của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, an vị trí của Bồ Tát Kim Cương 

Thủ (Vajra-pāṇi) [Chủng Tử là Hūṃ (猲)] 
_Bên dưới vị trí của Bồ Tát Kim Cương Thủ, an vị trí của Bồ Tát Văn Thù Sư 

Lợi (Maṃjuśrī) [Chủng Tử là Maṃ (伐)] 
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_Trước mặt Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, an vị trí của Bồ Tát Trừ Cái Chướng  
(Sarva-nīvaraṇa-viṣkaṃbhin) [Chủng Tử là A (唒)] 

_Bên phải vị trí của Bồ Tát Trừ Cái Chướng, an vị trí của Bồ Tát Địa Tạng 
(Kṣīti-garbha) [Chủng Tử là Ha (祌)] 

 
 

Đây gọi là chín vị trí, ñều dùng Bạch Đàn Hương xoa bôi, dùng làm Nghênh 
Thỉnh vị trí của Hiền Thánh 

Bốn bên của Đạo Trường, sáng sớm phụng hiến cháo sữa. Thời Trai (giữa trưa) 
hiến Lạc, cơm kèm thức ăn béo có vị ngọt với dùng các loại nước uống và các quả trái. 

Bốn cửa an bốn lò hương 
Bốn góc an bốn cái bình sạch chứa ñầy nước thơm, cắm hoa hoặc cây có lá 

xanh, dùng ñể cúng dường 
Bốn góc thắp bốn cái chén ñèn bơ 
Phía trước Đạo Trường, ở trước mặt người niệm tụng an trí hai cái bát nhỏ chứa 

ñầy nước thơm Át Già (Ārgha) cúng dường. Lấy vật khí bằng vàng, bạc, ñồng ñã tôi 
luyện, sứ hoặc vật khí bằng ngói mới, hoặc cái chén bằng vỏ ốc, hoặc lá cây mới 
sạch…chẳng ñược dùng thứ khác. 

Khi muốn chứa thức ăn thời trước tiên nên rửa sạch vật khí, úp che dùng khói 
hương xông ướp bên trong. Chứa ñầy thức ăn xong, lại dùng khói hương xông ướp. 
Dùng Vô Năng Thắng Đà La Ni gia trì vào nước rưới vảy. Liền ở trong Đàn, xoay 
theo bên phải an bày. Sau ñó ở trước Đàn, an cái giường có chân thấp, cách mặt ñất 
nửa thốn (tấc Tàu). Hoặc trải chiếu bằng cỏ tranh, hoặc cái chiếu bằng vật sạch ñể 
người niệm tụng ngồi. 

Người niệm tụng muốn tắm gội sạch sẽ thì pháp tắm gội (táo dục) như trong Tô 
Tất Địa (Susiddhi-kara) nói. Hoặc dùng phép tắm gội thì quán Thật Tướng của Pháp 
dùng ñể tắm gội 

Hoặc dùng Hộ Trì Bản Luật Nghi Giới của hàng Tại Gia, Xuất Gia không có 
hủy phạm, dùng ñể tắm gội 

Hoặc mỗi ngày, ba thời ở trước mặt Phật, lễ Phật tỏ bày Sám Hối, Tùy Hỷ, 
Khuyến Thỉnh, Phát Nguyện, Hồi Hướng dùng ñể tắm gội 

Hoặc dùng Thanh Tịnh Chân Ngôn gia trì bảy biến, dùng ñể tắm gội trong 
sạch 

Ngay lúc tụng chính thời quán Tất cả Pháp vốn có tính trong sạch, Ta cũng 
ñược trong sạch. Tác ý như vậy, liền tụng Táo Dục Chân Ngôn là: 
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“Án, sa-phộc bà phộc, thuật ñà, tát phộc ñạt ma, sa-phộc bà  phộc, thú ñộ hám” 
湡 辱矢向 圩益 屹楠 叻猣 辱矛向 圩砰曳 

O# _ svabhāva  śuddha _ sarva  dharma  svabhāva  śuddha-uha# 
Mỗi ngày vào Đạo Trường niệm tụng thì xác ñịnh Thời Tiết ấy, hoặc hai Thời 

là sáng sớm, hoàng hôn. Hoặc ba Thời thì gia thêm thời Ngọ. Hoặc bốn Thời thì y theo 
Du Già gia thêm thời nửa ñêm. Nếu ñối với Bản Giáo Tôn Thắng Đà La Ni Kinh, 
mỗi kỳ Bạch Nguyệt, ngày 15 trừ diệt nghiệp chướng, tăng Phước, sống lâu…chủ yếu 
tụng một ngàn biến, chứng Xuất Thế Tam Ma Địa, chẳng quên mất Đà La Ni 

Vào ngày ấy, một ngày một ñêm chẳng ăn là bậc thượng. Hoặc ăn ba loại thức 
ăn màu trắng (tam bạch thực: sữa, lạc, cơm), hoặc ăn cháo làm bậc Trung, hoặc như ăn 
Thường Trai làm bậc Hạ. Thân mặc quần áo sạch, tâm nên chân thành, tin trong sạch, 
tâm chẳng do dự. 

_Nếu muốn Trì Tụng, ñến Đạo Trường, trước tiên quỳ hai gối sát ñất, lễ Đức 
Phật Tỳ Lô Giá Na với tám vị Đại Bồ Tát, tỏ bày Sám Hối, phát năm Nguyện lớn. 

1_ Thề nguyện ñộ vô biên chúng sinh 
2_Thề nguyện gom chứa vô biên Phước Trí 
3_ Thề nguyện học vô biên Pháp Môn 
4_ Thề nguyện phụng sự vô biên Như Lai 
5_ Thế nguyện thành Bồ Đề vô thượng (Agra-bodhi) 
 
_ Ngồi Kiết Già xong, dùng hương xoa bàn tay, kết Tam Muội Gia Ấn, tụng 

Chân Ngôn là: 
“Nẵng mạc tam mạn ña một ñà nam (1) a tam minh (2) ñể-lý tam minh (3) tam 

muội duệ,   sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙琲 后盍觡袎狣屹伙 注屹伙袎屹亙份 渢扣桭 

Nama�  samanta-buddhānā#_ Asame  trisame  samaye  svāhā 
Ấn ấy là: Chắp hai tay lại, dựng hai ngón cái, ấn ở năm chỗ là:vầng trán, vai 

phải, vai trái, trái tim, cổ họng ñều tụng Chân Ngôn một biến gia trì rồi bung tán trên 
ñỉnh ñầu. 

 

 

 

 

 
 
 
Do Tam Muội Gia Ấn, sức uy thần của Chân Ngôn cho nên hay tịnh Như Lai 

Địa (Tathāgata-bhūmi), viên mãn Ba La Mật (Pāramitā), hay thành tựu Tất Địa 
(Siddhi) thuộc Thế Gian và Xuất Thế Gian 

  

_ Tiếp kết Pháp Giới Sinh Ấn, tụng Chân Ngôn là: 
“Nẵng mạc tam mạn ña một ñà nam (1) ñạt la-ma (2) ñà ñổ (2) sa-phộc sa-phộc 

cú hám” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎叻猣四加袎辱矢向人曳桭 

Nama�  samanta-buddhānā#_ Dharma-dhātu  svabhāvaka-uha# 
Tướng kết Ấn là: Hai tay an ngón cái bên trong lòng bàn tay, ñều nắm quyền, 

dựng hai ngón trỏ cùng hợp cạnh bên, an ở trên ñỉnh ñầu 
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Từ ñỉnh ñầu hướng xuống bên ñưới từ từ bung tán, tụng Chân Ngôn ba biến, 

liền quán thân của mình ngang ñồng với Pháp Giới, lìa các sắc tướng giống như hư 
không. 

  

_ Tiếp kết Kim Cương Tát Đỏa Pháp Luân Ấn, tụng Chân Ngôn là: 
“Nẵng mạc tam mạn ña phộc nhật-la nam. Án, phộc nhật-la, ñát-ma cú hám” 
巧休 屹亙阢 向忝鉔袎湡 向忠摓人曳桭    
Nama�  samanta-vajrā(ā#_ O#  vajra-atmaka-uha# 
Tướng kết Ấn là: Hai tay ngược nhau cài chéo các ngón, ñem ngón cái trái an 

trong lòng bàn tay phải, cùng trụ với ngón cái phải. Liền tụng Chân Ngôn ba biến ñắc 
ñược thân của mình như Kim Cương Tát Đỏa (Vajra-satva) 

 

 

 

 
 
 
_ Tiếp kết Kim Cương Giáp Trụ Ấn. Chân Ngôn là: 
“Nẵng mạc tam mạn ña phộc nhật-la nam. Án, phộc nhật-la, ca phộc giả, 

hồng » 
巧休 屹亙阢 向忝鉔袎輆 砉忝 玸向弓傂 猲   
Nama�  samanta-vajrā(ā#_ O#  vajra-kavacāya  hū# 
Tướng Ấn ấy là: Chắp hai tay lại, giữa rỗng. Hai ngón trỏ ñều an ở lưng ngón 

giữa, kèm hợp hai ngón cái ở  trên lóng giữa của ngón giữa thì thành Ấn. 
 

 

 

 

 
 
 
Đồng với năm chỗ lúc trước, ñều tụng Chân Ngôn một biến. Do gia trì này thì 

thân của mình thành Bị Kim Cương Giáp Trụ (Mặc giáp trụ Kim Cương), tất cả 
Thiên Ma không thể gần gũi. 

  

_ Tiếp kết Bất Động Tôn Ấn. Chân Ngôn là: 
“Nẵng mạc tam mạn ña phộc nhật-la nam (1) chiến noa, ma hạ lô sa noa (2) tát-

phả tra  gia (3) hồng, ñát-la tra, hám hàm” 
巧休 屹亙阢 向忝冊袎弋汔 亙扣刎好仕袎剉誆伏 猲 湥誆 詶 赩桭  

Nama�  samanta-vajrā(ā#_ Ca()a  mahā-roXa(a  sphaYya  hū#  traY _ 
hā#  mā# 
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Kết Ấn là: Hai tay ñều ñem ngón cái vịn trên móng ngón út với ngón vô danh, 
ñều kèm dựng ngón giữa, ngón trỏ. Tay trái làm vỏ bọc, tay phải làm ñao, ñưa ñao vào 
vỏ, dạng có Đao Ấn   

 

 

 

 

 
 
 
Chuyển xoay theo bên trái, Tịch Trừ các Ma, loài gây chướng trong Đạo 

Trường.  
Chuyển xoay tám phương theo bên phải, kết Thượng Hạ Phương Ngung Giới 
Sau ñó tưởng núi Tu Di (Sumeru) trong Đạo Trường. Ở trên ñỉnh núi, tưởng lầu 

gác bảy báu. Ở trong lầu gác có Đức Phật Tỳ Lô Giá Na với tám mươi câu chi Bồ Tát 
Ma Ha Tát mãn túc mười Địa, dùng làm quyến thuộc tự vây quanh. Bốn cửa, bốn góc 
ñều có bốn vị Bồ Tát [Câu (切), Sách (猲), Tỏa (圳), Linh (趌)] với tám vị Cúng 
Dường dùng làm Nội Ngoại Cúng Dường [4 Nội Cúng Dường : Hý (趌), Man (輁) , 
Ca (輅), Vũ (鉥) và 4 Ngoại Cúng Dường: Hương (珆), Hoa (湡), Đăng (輇), Đồ (丫)]. 
Quán tưởng phụng hiến, mỗi mỗi thật rõ ràng. 

 

 

 

_ Tiếp kết Phụng Thỉnh Thánh Chúng Như Lai Câu Ấn. Chân Ngôn là: 
“Nẵng mạc tam mãn ñà một ñà nam (1) Ác, tát phộc ñát-la, bát-la ñể ha ñế, ñát 

tha nghiệt ñương củ xả (3) mạo ñịa giả ca lý-gia, bả lý bố la ca (4) sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎嫙 屹楠泣渨凸成包袎 凹卡丫鄔乃在袎 回囚弓搏 

扔共觢先一袎渢扣桭 

Nama�  samanta-buddhānā#_ A� _ sarvatra-apratihate tathāgata-
a#kuśa  bodhicārya  paripūraka  svāhā 

Tướng kết Ấn là: Hai tay cài chéo các ngón bên trong (Nội Phộc) nâng lên, 
duỗi  ngón trỏ phải rồi co lại như hình móc câu 
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Tụng ba biến. Do sức uy thần của Ấn Chân Ngôn cho nên chư Phật Như Lai 
cùng với chúng Thánh chẳng trái ngược Bản Thệ thảy ñều tập hội. 

 
_ Tiếp kết Phụng Hiến Tọa Ấn. Tụng Chân Ngôn là: 
“Nẵng mạc tam mãn ñà một ñà nam, Ác”  

巧休 屹亙阢 后盍觡袎嫙 

Nama�  samanta-buddhānā#_ A� 
Tướng kết Ấn là: Chắp hai tay lại giữa rỗng. Hai ngón út, hai ngón cái cùng 

hợp nhau, mở duỗi sáu ngón còn lại, hơi co như hoa sen nở. Tụng ba biến. 
 

 

 

 
 
 
Do uy lực của Ấn này với Chân Ngôn, tuôn ra tất cả tòa báu vi diệu, giống như 

biển mây phụng hiến Như Lai, tất cả Thánh Chúng 
 

_ Tiếp Phụng Hiến Át Già. Tụng Chân Ngôn là: 
“Nẵng mạc tam mãn ñà một ñà nam (1) nga nga nẵng, tam ma tam ma, sa-phộc 

hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎丫丫巧 屹交屹亙 渢扣桭 
Nama�  samanta-buddhānā#_Gagana  sama-asama  svāhā 
Liền dùng hai tay nâng vật khí ngang trán, quỳ gối tụng ba biến, phụng hiến Át 

Già tắm gội chúng Thánh. 
 

 

 
_ Tiếp kết Phụng Hiến Đồ Hương Ấn. Tụng Chân Ngôn là: 
“Nẵng mạc tam mãn ñà một ñà nam (1) vi du ñà, hiến ñộ nạp bà phộc gia, sa-

phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎 甩圩益 丫秦畬名傂 渢扣桭  

Nama�  samanta-buddhānā#_Viśuddha  gandha-udbhavāya  svāhā   
Tướng kết Ấn là: Tay phải dựng ñứng lòng bàn tay hướng ra bên ngoài, ñem 

tay trái nắm cổ tay phải 
 

 

 

 

 

 

 
Tụng ba biến. Do uy lực của Ấn Chân Ngôn này, tuôn ra tất cả biển mây hương 

xoa bôi, cúng dường tất cả Như Lai với các chúng Thánh. 
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_ Tiếp kết Phụng Hiến Hoa Man Ấn. Tụng Chân Ngôn là: 
“Nẵng mạc tam mạn ña một ñà nam. Ma hạ muội ñát-lý-dạ, tỳ-dữu na nghiệt 

ñế, sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎亙扣 伊摵 唒育怐包 渢扣桭  

Nama�  samanta-buddhānā#_Mahā-maitrya  abhyudgate  svāhā 
Tướng kết Ấn là: Hai tay cài chéo các ngón bên trong rồi ngửa lòng bàn tay, 

ngón trỏ cùng trụ nhau. Tụng ba biến 
 

 

 

 

 
 
 
 
Do uy lực của Ấn này với Chân Ngôn, tuôn ra tất cả biển mây vòng hoa (hoa 

man), cúng dường tất cả Như Lai, chúng Thánh 
  

_ Tiếp kết Phụng Hiến Thiêu Hương Ấn. Chân Ngôn là: 
“Nẵng mạc tam mạn ña một ñà nam (1) ñạt ma ñà ñát-phộc noa tỳ âm nghiệt 

ñế, sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎叻猣四加袎狣平丫包 渢扣袎  

Nama�  samanta-buddhānā#_Dharma-dhātu  anugate  svāhā 
Tướng kết Ấn là: Hai tay ngửa lòng bàn tay, ñem ngón út, ngón giữa, ngón vô 

danh co lại, dựng thẳng cùng ngược nhau 
Tụng ba biến. Do uy lực của Ấn Chân Ngôn này, tuôn ra tất cả biển mây hương 

ñốt, cúng dường tất cả Như Lai với các chúng Thánh. 
  

_ Tiếp kết Phụng Hiến Ẩm Thực Ấn. Tụng Chân Ngôn là: 
“Nẵng mạc tam mạn ña một ñà nam. A la la, ca la la, mạt lân nại nê, mạt lý, sa-

phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎狣先先 一先先 向銃叨只 亙扣 向豤袎渢扣桭  

Nama�  samanta-buddhānā#_Arara  karara  bali#-dade  mahā-bali� 
_svāhā 

Tướng kết Ấn là: Chắp hai tay lại giữa rỗng, kín ñáo khiến mở lòng bàn tay 
như vật khí 

 
 
 
 
 
 

 
Tụng ba biến. Do uy lực của Ấn Chân Ngôn này, tuôn ra vô biên biển mây thức 

ăn uống, cúng dường tất cả Như Lai với các chúng Thánh 
  

_ Tiếp kết Phụng Hiến Đăng Minh Ấn. Tụng Chân Ngôn là: 



Kinh Mật Giáo: http://kinhmatgiao.wordpress.com 

“Nẵng mạc tam mạn ña một ñà nam (1) ñát tha nghiệt ñát tử, sa-phả la ninh (2) 
phộc bà sa na (3) nga nga nhu na lý-dã, sa-phộc hạ” 

巧休 屹亙阢 后盍觡袎凹卡丫出菁袎 剉先他向矢屹巧袎 丫丫必叼搏 

渢扣桭  

Nama�  samanta-buddhānā#_Tathāgata-arci  sphara(a-avabhāsana  
gagana-udārya  svāhā 

Tướng kết Ấn là: Tay phải nắm quyền dựng ngón giữa, (?và ngón trỏ) ñem 
ngón cái vịn lóng giữa của ngón giữa (?lóng giữa của ngón vô danh). Tụng ba biến 

 

 

 

 

 

 
 
 
Do uy lực của Ấn Chân Ngôn này, tuôn ra vô biên biển mây ñèn sáng, cúng 

dường tất cả Như Lai với các chúng Thánh 
 

Lại nữa Như Lai Đại Thừa Kinh ñã nói, nên quán tưởng các biển mây cúng 
dường vật của nhóm phướng, lọng, phan, lưới, chuỗi Anh Lạc, quần áo, lụa là….tràn 
ñầy khắp Pháp Giới, thành thật nói Già Tha (Gāthā: Kệ Tụng), khen ngợi rằng: 

Dùng sức Công Đức Ta 
Sức Như Lai gia trì 
Cùng với  sức Pháp Giới 
Cúng dường khắp mà  trụ 
  

_ Tiếp kết Hư Không Tạng Minh Phi Ấn. Chân Ngôn là: 
“Nẵng mạc tam mạn ña một ñà nam. Tát phộc tha, khiếm, ô na-nghiệt ñế, sa-

phả la, hứ  hàm, nga nga kiếm, sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎屹湱卡丈袎栥怐包 剉先 托伐袎 丫丫巧入袎 

渢扣桭  

Nama�  samanta-buddhānā#_Sarvathā  kha#  udgate  sphara  hīma#  
gaganaka#  svāhā 

Tướng của Khế ấy là: Hay tay cài chéo các ngón rồi chắp lại, bên phải ñè bên 
trái. Tụng bảy biến 

 

 _ Tiếp tưởng ở trong trái tim của thân mình có vành trăng sáng tròn, mỗi mỗi 
thật rõ ràng. Ở trên vành trăng  tưởng chữ Khiếm (丈_Khaṃ) màu trắng phóng ánh 
sáng lớn chiếu khắp tất cả Thế Giới ở mười phương 

Chữ Khiếm này có nghĩa là Thật Tướng. ấy là Tất cả Pháp ngang ñồng với 
hư không. Lìa các sắc tướng, lìa các chướng ngại. Tức ở trong Lý chân thật 
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Quán thân mình làm tượng Phật Mẫu Bồ Tát Kim Cương Ba La Mật (Vajra-
pāramitā_Bodhisatva) tay trái cầm hoa sen, trên hoa sen ấy có chày Kim Cương Ngũ 
Cổ. Tay phải ngửa lòng bàn tay, rũ bàn tay làm thế Thí Nguyện, có ñủ mão ñội ñầu, 
chuỗi Anh Lạc. Diện mạo từ mẫn, thế nhổ bứt cứu giúp tất cả chúng sinh 

 

Tác Quán ñó xong. Hai tay cài chéo các ngón bên ngoài rồi nắm thành quyền, 
dựng hai ngón giữa. Dùng Kim Cương Ba La Mật Ấn này gia trì ở bốn chỗ là :ấn trái 
tim, vầng trán, cổ họng, ñỉnh ñầu 

 

  

Ấn xong liền bung bàn tay. Tụng Kim Cương Ba La Mật Chân Ngôn là: 
“Án, tát ñát-phộc, phộc nhật-lý, hồng” 
輆 屹玆 向念  狫 

O# _ satva-vajrī  hū# 
Ngay lúc ấn bốn chỗ thời ñều tụng một biến.  
 
_ Liền ñem Ấn lúc trước an ở trên trán, tụng ba biến dùng làm Quán Đỉnh 

(Abhiṣiṃca). Quán Đỉnh xong, ñem tay Ấn ấy chia ra hai bên, dùng Kim Cương 
Quyền nối tiếp phía sau ñỉnh ñầu. Tụng Chân Ngôn là: 

“Án, phộc nhật-la, tỳ săn già” 
輆 向忠石趔弋 

O# _ Vajra- abhiXi#ca 
Tụng ba biến.  
 
_ Liền kết Bị Giáp Ấn: hai tay ñều tác Kim Cương Quyền, ñều dựng thẳng 

ngón trỏ. Ngang trái tim cùng cột ràng nhau, như nối tiếp Giáp Trụ 
  

 

 

 

 

 
Tiếp ở sau lưng cũng lại như vậy. Tiếp hai vai cũng nối tiếp như thế. Tiếp ñến 

dưới ñỉnh ñầu, sau cổ họng, trước trán…lui về phía sau não, ñem hai Kim Cương 
Quyền nối tiếp chầm chậm rũ bàn tay ở hai bên, từ từ hạ xuống như thế rũ ñai.  
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Liền ñem hai lòng bàn tay cùng vỗ nhau ba tiếng. Tụng Bị Giáp Chân Ngôn 
là:  

“Án, châm” 
輆 趐 

O#  Yu# 
  

_ Lại Phách Chưởng (Vỗ tay)  

 
Chân Ngôn là: 
“Án, phộc nhật-la, ñổ sử-gia, hộc” 
輆 向忝 加併 趌 

O# _ Vajra  tuXya  ho� 
 
_ Tự tưởng thân của mình thành Bản Tôn xong. Chắp hai tay lại, co hai ngón 

trỏ cùng ngược móng ngón, ñem hai ngón cái ñè ñầu hai ngón trỏ như thế búng ngón 
tay. 

 

 

 
Liền tụng Tôn Thắng Đà La Ni là : 
1_Nẵng mộ bà nga phộc ñế 
2_ Đát-lặc lộ chỉ-dã   
3_Bát-la ñể  
4_Vĩ thủy sắt-tra dã  
5_Bột ñà da  
6_Bà nga phộc ñế   
7_ Đát nễ-dã tha   
8_Án 
9_Vĩ thú ñà dã   
10_Tam ma tam mãn ña  phược bà  sa  
11_Tát-phả la noa 
12_Nghiệt ñể, nga hạ nẵng 
13_Tát-la bà phộc, thuật ñệ    
14_A tỳ  săn  tả  hàm  
15_Tố  nga  ña, phộc la, phộc  tả  nẵng  
16_Mật-lật ña, tỳ sái kế   
17_A hạ la, a hạ la    
18_A dục, tán ñà la  nê   
19_Tuất ñà  dã, thú ñà dã    
20_Nga nga nẵng, vĩ thuật ñề   
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21_Ổ-sắt-nê sa   
22_Vĩ nhạ dã, vĩ thuật ñề  
23_ Sa hạ sa-la  
24_La thấp-nhị, tán tổ nỉ ñế    
25_Tát phộc ñát tha nghiệt  ña  
26_ Địa sắt-xá nẵng, ñịa sắt-xỉ ña    
27_ Mẫu nại lệ  
28_ Phộc nhật-la ca gia    
29_ Tăng hạ ñát na, thuật ñệ    
30_ Tát  phộc, phộc la noa, vĩ thuật ñệ  
31_ Bát-la ñể nễ mạt ña dã   
32_ A dục, thuật ñệ   
33_Tam ma da, ñịa sắt-xỉ ñế    
34_ Ma nê, ma nê   
35_ Đát thát ña, bộ ña, câu chi  
36_ Bả lý thuật ñệ    
37_ Vĩ sa-bố tra    
38_ Bột ñịa, thuật ñệ    
39_ Nhạ dã, nhạ dã   
40_ Vĩ nhạ dã, vĩ nhạ dã   
41_ Sa-ma la, sa-ma la    
42_ Tát phộc bột ñà ñịa sắt-xỉ ña, thuật ñệ    
43_ Phộc nhật-lệ, phộc nhật-la nghiệt tỳ   
44_ Phộc nhật-lãm bà phộc ñổ    
45_ Ma ma (Họ tên là...)  
46_ Tát phộc tát ñát-phộc  
47_ Nan tả, ca dã, vĩ thuật ñệ    
48_ Tát phộc nghiệt ñể    
49_ Bả lý thuật ñệ    
50_ Tát  phộc ñát tha  nghiệt ña  
51_ Tam ma, thấp-phộc sa, ñịa sắt-xỉ ñế    
52_ Bột  ñình-dạ, bột ñình-dạ    
53_ Mạo ñà dã, mạo ñà dã   
54_ Tam mãn ña, bả lý thuật ñệ     
55_ Tát phộc ñát tha nghiệt ña    
56_ Địa sắt-xá nẵng    
57_ Địa  sắt-xỉ ña    
58_ Ma hạ mẫu nại-lệ   
59_ Sa-phộc hạ   
巧伕 矛丫向包 河吐池 盲凸合圬沰伏 后盍伏 矛丫向包 

Namo  bhagavate trailokya prativiśiXYaya buddhāya  bhagavate 
凹渰卡 

Tadyathā 
湡 合夸叻伏 屹亙 

O# _ Viśodhaya  sama 
屹亙阤向矢屹 剉先仕 丫凸 丫扣巧 辱矢向 合圩眨袎 

Samanta-avabhāsa,  sphara(a  gati  gahāna,  svabhāva  viśuddhe 
狣石趔弋 加赩 鉏丫凹 向先 向弋巧 狣猵出石宇二 
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AbhiXi#ca  tumā#,  sugata  vara  vacana  amata-abhiXekai 
玅成先 玅成先 玅僝 屹祝先代 

Āhara  āhara, āyu�-sandhāra(ī 
夸叻伏 夸叻伏  丫丫巧 合圩眨 

Śodhaya  śodhaya,  gagana  viśuddhe 
珈鉲好  合介伏 合圩眨 屹成哎 先眸 戌鉏叵凸 屹楠 

凹卡丫出囚沰左囚泏包  仿泛 

UX(īXa-vijaya  viśuddhe, sahasra-raśmi, sa#sudīti  sarva  tathāgata-
adhiXYana-adhiXYite  mudrī 

向忝乙伏 戌成凹巧  合圩眨 

Vajra-kāya  sa#hatana viśuddhe 
屹楔向先仕 圩眨 盲凸市 向摐伏  玅僝 圩眨袎 

Sarva  avara(a  śuddhe  pratinivattāya  āyu�  śuddhe 
屹亙伏   狣囚泏包 亙仗 亙仗   

Samaya  adhiXYite  ma(i  ma(i 
凹卡出 穴凹 人廿 扔共圩眨   

Tathātā  bhūta  koYi  pariśuddhe 
合卼巴袎 后盎 圩眨  

VisphuYa  buddhi  śuddhe 
介伏 介伏 合介伏 合介伏絆先 絆先 

Jaya  jaya, vijaya  vijaya, smara  smara 
屹楠 后盍囚泏凹 圩眨  

Sarva  buddha  adhiXYita  śuddhe 
向念 向忝丫慌向輈 矛向加  

Vajrī  vajra-garbha, vajrā#  bhavatu 
亙亙 屹楠 屹班觡弋  乙伏 合圩眨袎 

Mama  sarva-satvānā#ca  kāya  viśuddhe 
屹楠 丫凸 扔共圩眨袎 

Sarva  gati  pariśuddhe 
屹楠 凹卡丫凹 屹亙 鄎州囚泏包 后益 后益 回叻伏 回叻伏  

Sarva  tathāgata  sama  śvasa  adhiXYite, buddha  buddha, bodhaya  
bodhaya 

Tam maõn ña baït lò thuaät ñeä  
屹亙阢  扔共圩眨袎 

Samanta  pariśuddhe 
屹楠 凹卡丫出囚沰左囚泏凹亙扣 觜泊 袎送扣 

Sarva  tathāgata  adhiXYana  adhiXYita, mahā-mudrī   svāhā 
Tiếng ñã tụng chẳng cao chẳng thấp, chẳng chậm chẳng gấp rút. Một lòng 

duyên quán Đức Phật Tỳ Lô Giá Na mỗi mỗi thật rõ ràng. Tụng bảy biến xong, ñưa 
Ấn bung tán trên ñỉnh ñầu. 

 
_ Lấy tràng hạt kết bằng hột Bồ Đề, an ở trong lòng bàn tay, tụng Gia Trì 

Niệm Châu Chân Ngôn là: 
 “Án, vĩ lô già na, ma la, sa-phộc hạ” 
湡 因刎弋巧 交匡 送扣  

O# _ Vairocana  māla  svāhā 
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Tụng bảy biến xong, an trên ñỉnh ñầu. Đem tay trái ñể ngang trái tim nâng 
tràng hạt, tay phải dời hạt châu. Mỗi khi tiếng ngang với Sa-phộc hạ (Svāhā) thì dời 
một hạt châu. Niệm tụng ñến 108 biến, cho ñến một ngàn biến. 

_ Lại lấy tràng hạt cuộn lại ở trong lòng bàn tay, chắp  tay an ở trên ñỉnh ñầu 
rồi phát Nguyện mong cầu ñiều màu nhiệm trong sạch. Nguyện cho tất cả chúng sinh 
thảy ñều ñắc ñược. 

_ Lại kết Bản Tôn Ấn, tụng bảy biến hoặc ba biến 
_ Lại kết Kim Cương Ba La Mật Ấn 
_ Lại kết năm loại Cúng Dường Ấn kèm tụng năm loại Chân Ngôn ñể cúng 

dường, ñủ như bên trên nói 
_ Liền kết Bất Động Tôn Ấn, tụng một biến, ñem Ấn chuyển theo bên trái liền 

thành Giải Giới 
_ Cầm vật khí Át Già phụng hiến cúng dường. Liền kết Tam Muội Gia Ấn lúc 

trước ñưa ngang trên ñỉnh ñầu, phụng tống (ñưa tiễn). Tụng Tam Muội Gia Chân 
Ngôn một biến. 

Chẳng mở Ấn này, liền tụng Kim Cương Giải Thoát Chân Ngôn là: 
 “Án, phộc nhật-la, mô cật-xoa, mục” 
輆 向忝 觜朽 鄖 

O#_ Vajra-mukXa  mu�  

Phụng tống chư Phật, chúng Thánh 
 
_ Như lúc trước: Lễ bái, tỏ bày Sám Hối, Tùy Hỷ, Khuyến Thỉnh, Phát Nguyện, 

Hồi Hướng xong, ra khỏi Đạo Trường. Sau ñó ở chỗ yên tĩnh, chuyển ñọc Kinh Đại 
Thừa, quán Đệ Nhất Nghĩa Đế. Dùng Phước màu nhiệm này hồi hướng ñến ñiều ñã 
mong cầu, trợ thành Tất Địa. 

_ Nếu tác Pháp Tức Tai (Śāntika): Hướng mặt về phương Bắc. Đàn ấy tròn 
trịa, quán chúng Thánh màu trắng. Vật ñã cúng dường trong Đạo Trường ñều màu 
trắng. Thân mặc áo trắng, ngồi hướng mặt về phương Bắc, ñốt Trầm Thủy Hương 

_ Nếu tác Pháp Tăng Trưởng (Puṣṭika). Ngồi hướng mặt về phương Đông. 
Bản Tôn với cúng dường, kèm thân của mình, quần áo thảy ñều màu vàng, ñốt Bạch 
Đàn Hương    

_ Nếu tác Pháp Giáng Phục (Abhicāruka). Ngồi hướng mặt về phương Nam. 
Bản Tôn với cúng dường, kèm thân của mình, quần áo ñều là màu xanh hoặc màu ñen, 
ñốt An Tức Hương    

_ Nếu tác Pháp Kính Ái (Vaśikaraṇa). Ngồi hướng mặt về phương Tây. Quán 
Bản Tôn màu ñỏ với thức ăn uống, quần áo ñều là màu ñỏ, ñốt Tô Hợp Hương 

    
PHẬT ĐỈNH TÔN THẮNG ĐÀ LA NI NIỆM TỤNG NGHI QUỸ PHÁP 

_MỘT QUYỂN (Hết)_ 
01/08/2010 

 


